
STT MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN VỊ 

TÍNH

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/

HÃNG NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/

HÃNG NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ 

BẢO HÀNH 

1 HD 490-28 Bruenings tonsil snares w ratchet 28cm Cái

2 HD 500-01 Tyding tonsil snare compl w straight tip Cái

3 HH 411-26 Krause Nasal snare 1 working end 26cm Cái

4 HH 421-26 Krause Nasal snare 2 working ends 26cm Cái

5 HH 431-26 Lange-wilde Nasal snare 1 work end 26cm Cái

6 HD 470-28 Eves tonsil snare w/o ratchet 28cm Cái

7 HD 472-28 Eves tonsil snare w ratchet 28cm Cái

8 HD 493-30 Snare wire shaped dozen 30mmx100mm Cái

9 HD 493-40 Snare wire shaped dozen 40mmx100mm Cái

10 HD 493-45 Snare wire shaped dozen 45mmx100mm Cái

11 HD 493-50 Snare wire shaped dozen 50mmx100mm Cái

12 HD 495-40 Snare wire loops package of 100pcs 40mm bao

13 HD 495-50 Snare wire loops package of 100pcs 50mm bao

14 HH 405-03 Snare wire coil of 10m diam 0,3mm Cái

15 HH 405-04 Snare wire coil of 10m diam 0,4mm Cái

16 HH 407-03 Snare wire shaped dozen diam 0,3mm Cái

17 HO 405-03 Snare wire coil of 10m dia 0.3mm Cái

18 HO 405-04 Snare wire coil of 10m dia 0.4mm Cái

19 HO 407-03 Snare wire 12pcs dia 0.3mm Cái

20 HO 411-16 Krause ear polypus snare 16cm Cái

21 HO 421-16 Krause-Voss ear polypus snare 16cm Cái

22 HO 431-16 Lange-wilde ear polypus snare 16cm Cái

23 MB 200-00 Rudd hemorrhoidal ligator str 12mm 27cm Cái

24 MB 210-00 Rudd hemorrhoidal ligator cvd dia 12mm 27cm Cái

25 MB 211-12 Rudd hemorr loading Cone only dia 12mm Cái

26 MB 320-08 Hemor suction ligat w load Cone 8mm 21cm Cái

27 MB 320-10 Hemor suction ligat w load Cone dia 10mm Cái

28 MB 321-08 Loading Cone only f suction lig dia 8mm Cái

29 MB 321-10 Loading Cone only f suction lig dia 10mm Cái

30 MB 360-00 Ligature rubber rings package of 100pcs Cái
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